
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN LĨNH VỰC HỖ TRỢ PHÁP LÝ 

CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017 có hiệu lực 

ngày 01/01/2018 

Luật này quy định về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Điều 

14 như sau: 

-    v      t     t             u           t     t            

 ) T     t   v  kế   ạ      ươ   trì    dự       ạt  ộ    ỗ trợ DNN  ;  

 ) T     t     ỉ dẫ  k    d    ; t     t   v  tí  dụ    t   trườ    s   

p ẩ           ệ  ươ  tạ  d         ệp; 

c) Các thông tin khác t      u   u  ủ  d         ệp p    ợp v    u  

      ủ  p  p  u t      t     t   tr    ượ          tr        t     t    u   

     ỗ trợ DNN    tr    t     t     ệ  tử  ủ      Bộ   ơ  u         Bộ  Ủ  

      â  dâ    p tỉ    t    ứ  xã  ộ   t    ứ  xã  ộ  – ng       ệp  

-    v      tư v        Bộ   ơ  u         Bộ  tr    p ạ  v     ệ  vụ  

 u     ạ   ủ   ì    xâ  dự    ạ    ư   t    ứ        â   u     p d    vụ tư 

v       DNN   (s u  â   ọ   à  ạ    ư   tư v   v   )  DNN    ượ    ễ   

         p í tư v   k   sử dụ   d    vụ tư v   t uộ   ạ    ư   tư v   v    

(k      )  

-     ỗ trợ p  p        DNN    Bộ   ơ  u         Bộ   ơ  u    t  

  ứ   tr    p ạ  v     ệ  vụ   u     ạ   ủ   ì    t ự    ệ        ạt  ộ   s u 

 â   

 ) Xâ  dự     u       du  trì    p    t  k    t    và sử dụ    ơ sở dữ   ệu 

v  p  p  u t;  

 ) Xâ  dự   và t    ứ  t ự    ệ        ươ   trì    ỗ trợ p  p        u   

  p t     t        dư    k ế  t ứ  p  p  u t  tư v   p  p  u t (k      )  

Lu t        í   p ủ  u           t ết Đ  u  à  (k     4)  

T à  vă  Lu t Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:  

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=128706&Keyword=doanh%20nghi%E1%BB%87p%20n

h%E1%BB%8F%20v%C3%A0%20v%E1%BB%ABa   

2. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa có hiệu lực ngày 11/3/2018 

Ngh        à   u    nh t  u   í x     nh doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 

Đ  u 6   ư s u  

“ D         ệp nhỏ và vừ   ược phân theo quy mô bao g m doanh 

nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.  

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128706&Keyword=doanh%20nghi%E1%BB%87p%20nh%E1%BB%8F%20v%C3%A0%20v%E1%BB%ABa
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128706&Keyword=doanh%20nghi%E1%BB%87p%20nh%E1%BB%8F%20v%C3%A0%20v%E1%BB%ABa
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=128706&Keyword=doanh%20nghi%E1%BB%87p%20nh%E1%BB%8F%20v%C3%A0%20v%E1%BB%ABa


1. Doanh nghiệp siêu nhỏ tr     ĩ   vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 

s n và  ĩ   vực công nghiệp, xây dựng có s       ộng tham gia b o hi m xã hội 

 ì    uâ   ă  k      u   0   ười và t ng doanh thu củ   ă  k      u  0  tỷ 

  ng. 

Doanh nghiệp siêu nhỏ tr     ĩ   vự  t ươ    ại, d ch vụ có s       ộng 

tham gia b o hi m xã hộ   ì    uâ   ă  k      u   0   ười và t ng doanh thu 

củ   ă  k      u   0 tỷ   ng hoặc t ng ngu n v n không quá 03 tỷ   ng.  

2. Doanh nghiệp nhỏ tr     ĩ   vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy s n và 

 ĩ   vực công nghiệp, xây dựng có s       ộng tham gia b o hi m xã hội bình 

 uâ   ă  k      u   00   ười và t ng doanh thu củ   ă  k      u  50 tỷ 

  ng hoặc t ng ngu n v n không quá 20 tỷ         ư   k     p  i doanh 

nghiệp siêu nhỏ t     u    nh tại Kho     Đ  u này.  

Doanh nghiệp nhỏ tr     ĩ   vự  t ươ    ại, d ch vụ có s       ộng 

tham gia b o hi m xã hộ   ì    uâ   ă  k      u  50   ười và t ng doanh thu 

củ   ă  k      u   00 tỷ   ng hoặc t ng ngu n v n không quá 50 tỷ   ng 

  ư   k     p  i là doanh nghiệp siêu nhỏ t     u    nh tại Kho     Đ  u này.  

3. Doanh nghiệp vừ  tr     ĩ   vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy s n và 

 ĩ   vực công nghiệp, xây dựng có s       ộng tham gia b o hi m xã hội bình 

 uâ   ă  k      u  200   ười và t ng doanh thu củ   ă  k      u   00 tỷ 

  ng hoặc t ng ngu n v n không quá 100 tỷ   ng,   ư   k     p  i là doanh 

nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ t     u    nh tại Kho n 1 và Kho     Đ  u 

này.  

Doanh nghiệp vừ  tr     ĩ   vự  t ươ    ại, d ch vụ có s       ộng 

tham gia b o hi m xã hộ   ì    uâ   ă  k      u   00   ười và t ng doanh 

thu củ   ă  k      u   00 tỷ   ng t ng ngu n v n không quá 100 tỷ   ng, 

  ư   k     p  i là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ t     u    nh tại 

Kho n 1 và Kho     Đ  u  à  ” 

T à  vă  N      nh: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=130720&Keyword=39  

2. Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực ngày 16/8/2019 

  ươ   trì    ỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là t p hợp các 

hoạt  ộng do một  ơ  u    t  chức chủ trì thực hiệ  dư i các hình thức, nội 

dung cụ th , trong một thời hạn nh t   nh theo  u    nh của Ngh    nh này 

nhằm cung c p thông tin, b   dư ng kiến thức pháp lu t và tư v n pháp lu t cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

T à  vă  N      nh: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=197279  

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130720&Keyword=39
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=130720&Keyword=39
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197279
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197279

